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         Họ và tên:……………………………………………………..…… Lớp…………

Thứ tư, ngày 19 tháng 05 năm 2021
Bài 1: Đọc đoạn thơ và hoàn thành bảng ở dưới:

a. Tớ là chiếc xe lu
Người tớ to lù lù
Con đường nào mới đắp
Tớ san bằng tăm tắp

Con đường nào rải nhựa
Tớ là phẳng như lụa…
Ngửi thấy mùi đất mới
Quãng đường xa đang đợi…

Tớ là chiếc xe lu
Đừng chê tớ lù đù.
…Rồi tớ lại ra đi
Cái bụng sôi ầm ì
b. Cây yêu chim quá!
Cây vẫy, cây vui
Búp nở hoa cười
Chào chim sâu đấy.

c.       Nhà ai vừa chín quả đầu
Đã nghe xóm trước vườn sau thơm lừng
          Lá chiều cụp ngủ ung dung
Để cây thức giấc tưng bừng sớm mai.
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Bài 2: Đặt câu hỏi cho các bộ phận được gạch chân trong các câu sau:
- Chiều chiều, lũ trẻ rủ nhau thả diều trên bờ đê.
………………………………………………………………………………………
- Bến cảng lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp.
………………………………………………………………………………………
- Những đóa hoa rực lên dưới ánh mặt trời.
………………………………………………………………………………………
- Nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
………………………………………………………………………………………
- Xe ben, xe tải đậu san sát ở nông trường.
………………………………………………………………………………………

Bài 3: Gạch 1 gạch dưới từ chỉ hoạt động, 2 gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong các câu sau:
- Mặt trời chiếu những tia nắng oi bức xuống cánh đồng khô hạn.
- Mỗi khi gió thổi, bác bàng già ở góc sân trường em lại đung đưa.
- Đến giờ nộp bài, Mai xấu hổ và tủi thân úp mặt xuống bàn mà khóc.
- Gà Trống kiêu hãnh ngẩng đầu, cái mũ đỏ chói, tấm áo nhung đen pha màu đỏ biếc hài hòa.
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